
                                                                                                                                    

  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-UBND Tuần Giáo, ngày        tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 V/v công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2020 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Thi đua, 

Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/09/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa”; 

 Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và “Phòng, chống bạo lực gia đình” huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 125 tập thể đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 

“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2020 (có 

danh sách kèm theo).                       

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 

và “Phòng, chống BLGĐ” huyện và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- TT Huyện uỷ;  
- TT HĐND huyện;  (b/c) 
- LĐ UBND huyện; 
- Như điều 3; 
- Lưu: VP. 

    
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

          

          

            

 

 

 

 



                                                                                                                                    

  

DANH SÁCH 

“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày   /12/2020 của UBND huyện) 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

1 Huyện ủy Tuần Giáo 

2 VP HĐND - UBND huyện 

3 Ban Quản lý Dự án 

4 BQL Rừng phòng hộ 

5 Bảo hiểm xã hội 

6 BCH Quân sự huyện 

7 Bưu điện huyện 

8 Chi Cục thuế 

9 Điện lực Tuần Giáo 

10 Công an huyện 

11 Công ty Cổ phần Thương nghiệp 

12 Công ty TNHHĐT&XD Mạnh Quân 

13 Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Lân 

14 Chi cục Thi hành án dân sự 

15 Hạt Kiểm lâm 

16 Hội Nông dân  

17 Hội Cựu chiến binh  

18 Hội Liên hiệp phụ nữ 

19 UBMTTQVN huyện  

20 Huyện Đoàn 

21 Kho bạc Nhà nước 

22 Liên đoàn Lao động huyện 

23 Ngân hàng NN&PTNT Tuần Giáo 



                                                                                                                                    

  

24 Ngân hàng Chính sách xã hội Tuần Giáo 

25 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

26 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

27 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

28 Phòng Nội vụ 

29 Phòng Tài chính - Kế hoạch 

30 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

31 Phòng Dân tộc 

32 Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện 

33 Chi cục Thống kê 

34 Phòng Tư pháp 

35 Phòng Văn hóa và Thông tin 

36 Phòng Y tế 

37 Thanh tra huyện 

38 Tòa án nhân dân 

39 Trung tâm Văn hóa -Truyền thanh -Truyền hình 

40 Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 

41 Trung tâm Chính trị 

42 Trung tâm Quản lý đất đai 

43 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

44 Trung tâm Viễn thông Tuần Giáo 

45 Viện Kiểm sát nhân dân 

46 Trường THPT Tuần Giáo 

47 Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

I Thị trấn Tuần Giáo 

48 UBND Thị trấn Tuần Giáo 

49 Trường Mầm non Thị trấn 

50 Trường Mầm non 20/7 



                                                                                                                                    

  

51 Trường Tiểu học số 1 Thị trấn 

52 Trường Tiểu học số 2 Thị trấn 

53 Trường THCS Thị trấn 

II Xã Quài Cang 

54 UBND xã Quài Cang 

55 Trường Mầm non Quài Cang 

56 Trường Tiểu học Quài Cang 

57 Trường Tiểu học số 2 Quài Cang 

58 Trường THCS Quài Cang 

III Xã Quài Tở 

59 UBND xã Quài Tở 

60 Trường Mầm non Họa Mi 

61 Trường Mầm non Hoa Ban 

62 Trường Tiểu học Xuân Ban  

63 Trường Tiểu học Quài Tở 

IV Xã Quài Nưa 

64 UBND xã Quài Nưa 

65 Trường Mầm non Quài Nưa 

66 Trường Mầm non Sơn Ca 

67 Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa 

68 Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa 

69 Trường THCS Quài Nưa 

V Xã Mùn Chung 

70 UBND xã Mùn Chung 

71 Trường Mầm non Mùn Chung 

72 Trường PTDTBT THCS Mùn Chung 

VI Mường Mùn 

73 UBND xã Mường Mùn 



                                                                                                                                    

  

74 Trường Mầm non Mường Mùn 

75 Trường Mầm non An Bình 

76 Trường Tiểu học Mường Mùn 

77 Trường Tiểu học Nậm Mức 

78 Trường PTDTBT THCS Mường Mùn 

VII Xã Nà Tòng 

79 UBND xã Nà Tòng 

80 Trường Mầm non Sao Mai 

81 Trường Tiểu học Nà Tòng 

VIII Xã Pú Xi 

82 UBND xã Pú Xi 

83 Trường Mầm non Pú Xi 

IX Xã Rạng Đông 

84 UBND xã Rạng Đông 

85 Trường Mầm non Rạng Đông 

86 Trường Tiểu học Rạng Đông 

87 Trường THCS Rạng Đông 

X Xã Chiềng Sinh 

88 Trường Mầm non Chiềng Sinh 

89 Trường Tiểu học Chiềng Sinh 

90 Trường Tiểu học Ban Mai  

91 Trường THCS Chiềng Sinh 

XI Xã Chiềng Đông 

92 UBND xã Chiềng Đông 

93 Trường Mầm non Bình Minh 

94 Trường Tiểu học Bình Minh 

XII Xã Nà Sáy 

95 UBND xã Nà Sáy 



                                                                                                                                    

  

96 Trường Mầm non Nà Sáy 

97 Trường Tiểu học Nà Sáy 

98 Trường THCS Nà Sáy 

XIII Xã Mường Khong 

99 UBND xã Mường Khong 

100 Trường Mầm non Khong Hin 

101 Trường Tiểu học Khong Hin 

102 Trường THCS Khong Hin 

XIV Xã Mường Thín 

103 UBND xã Mường Thín 

104 Trường Mầm non Mường Thín 

105 Trường Tiểu học Mường Thín 

106 Trường THCS Mường Thín  

XV Xã Phình Sáng 

107 UBND xã Phình Sáng 

108 Trường Mầm non Phình Sáng 

109 Trường Mầm non Nậm Din 

110 Trường Tiểu học Phình Sáng 

111 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din 

112 Trường PTDTBT THCS Phình Sáng 

XVI Xã Ta Ma 

113 Trường Mầm non Ta Ma 

114 Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma 

115 Trường PTDTBT THCS Ta Ma 

XVII Xã Tỏa Tình 

116 UBND xã Tỏa Tình 

117 Trường Mầm non Tỏa Tình 

118 Trường Tiểu học và THCS Tỏa Tình 



                                                                                                                                    

  

XVIII Xã Pú Nhung 

119 UBND xã Pú Nhung 

120 Trường Mầm non Pú Nhung 

121 Trường Tiểu học Pú Nhung 

122 Trường THCS Vừ A Dính 

XIX Xã Tênh Phông 

123  UBND xã Tênh Phông 

124 Trường Mầm non Tênh Phông 

125 Trường PTDTBT TH và THCS Tênh Phông 
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